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PHẦN TIẾNG VIỆT 

Câu 1. Truyện dân gian Thánh Gióng thuộc thể loại nào? 

A. Truyện cổ tích 

B. Thần thoại 

C. Sử thi 

D. Truyền thuyết 

Câu 2. Chọn từ đúng điền vào câu ca dao sau: 

                   Muối ba năm muối đang còn mặn 

                   Gừng chín tháng gừng hãy còn cay 

                   Đôi ta nghĩa ..... tình ..... 

                   Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa. 

A. trọng/ dài 

B. trọng/ dày 

C. nặng/ dày 

D. nặng/ dài 

Câu 3. Câu thành ngữ nào sau đây bị viết sai? 

A. Can tâm tình nguyện 

B. Ướt như chuột lội 

C. Giả mù sa mưa 

D. Chân đăm đá chân chiêu 

Câu 4. 

“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, 

Một bàn cờ thể phút sa tay. 

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, 

Mất ổ bầy chim dáo dác bay. 



Bến Nghẻ của tiền tan bọt nước, 

Đồng Nai tranh ngôi nhuốm màu mây. 

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng, 

Nỡ để dân đen mắc nạn này?” 

(Chạy giặc, Nguyễn Đình Chiểu) 

Câu hỏi tu từ ở hai dòng thơ cuối thể hiện rõ nhất thái độ gì của tác giả? 

A. Lo lắng trước tình cảnh nhân dân lầm than, đất nước đang dần rơi vào tay giặc. 

B. Cặm phẫn trước tình cảnh quân giặc tàn nhẫn rày xéo quê hương. 

C. Bất lực trước cảnh nước mất nhà tan xảy ra ngay trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì. 

D. Phê phán triều đình hèn nhát, không thực hiện trách nhiệm bảo vệ người dân. 

Câu 5. 

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc, 

Nước gương trong soi tóc những hàng tre 

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè 

Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loảng” 

(Trích Nhớ con sông quê hương, Tế Hanh) 

Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên 

A. Ẩn dụ, so sánh, hoán dụ 

B. So sánh, nhân hóa, ẩn dụ 

C. Ẩn dụ, so sánh 

D. Nhân hóa, hoán dụ 

Câu 6. Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, đã nhiều đêm Mị dậy sưởi ấm ở 

bếp cạnh chỗ A Phủ bị trói, nhưng phải tới khi nào Mị mới quyết định cởi trói cho A Phủ? 

A. Khi Mị thấy mắt A Phủ mở trừng lên và biết A Phủ còn sống. 

B. Khi A Phủ lên tiếng: “Ở đây thì chết mất.” 

C. Khi Mị lại lần nữa nghe thấy tiếng sáo gọi bạn tình văng vắng ngoài xa. 

D. Khi Mị nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ chảy xuống. 



Câu 7. “Tất cả những cái anh đã viết, và sẽ viết sau này, đều theo một cứu cánh, chứ không 

thể bạ gì viết nấy”. (Nguyễn Công Hoan). Từ “cứu cánh” trong ngữ cảnh này có nghĩa là gì? 

A. Đề tài 

B. Mục đích cuối cùng 

C. Sự giúp đỡ mang tính quyết định 

D. Lý tưởng lớn nhất 

Câu 8. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

A. Vô hình trung 

B. Dùng dằng 

C. Bổ di 

D. Láng tráng 

Câu 9. Câu “Chúng tôi rất lo lắng sức khỏe của bệnh nhân” mắc lỗi dùng từ nào? 

A. Lỗi dùng từ không đúng hình thức ngữ âm. 

B. Lỗi dùng từ không đúng nghĩa. 

C. Lỗi dùng từ không phù hợp với khả năng kết hợp. 

D. Lỗi dùng từ không phù hợp với kiểu văn bản. 

Câu 10. Điền vào chỗ trống trong câu sau: 

Trong bức thư gửi cho các Ủy ban nhân dân, Hồ Chủ tịch đã chỉ ra một số ... của những người 

làm việc tại các cơ quan chính quyền như là: trái phép, cậy thế, tư tủng, kiêu ngạo,... 

A. khiếm khuyết 

B. khuyết điểm 

C. thiếu sót 

D. sai lầm 

Câu 11. Lí do chính khiến viên quản ngục trong “Chữ người tử từ” tự nhận mình là “kẻ mê 

muội” là gì? 

A. Vì đã không thấy hết tài viết chữ của ông Huấn Cao. 

B. Vì ngộ ra được lẽ sống đúng đắn qua lời khuyên của Huấn Cao. 

C. Để tỏ lòng tôn kính đối với người cho chữ là ông Huấn Cao. 



D. Để tỏ thái độ khiêm tốn, nhún nhưởng. 

Câu 12. Các từ ầm ĩ, cò kè, ỏn ẻn, uể oải là 

A. Từ đơn có nhiều hơn một âm tiết 

B. Từ láy đặc biệt 

C. Từ ghép dựa trên hai từ tố có nghĩa giống nhau 

D. Từ láy dựa trên hai từ tố có nghĩa khác nhau 

Câu 13. Tìm từ mắc lỗi trong câu sau: “Nhà thơ đã mượn trí tưởng tượng của mình để tái hiện 

bằng ngôn từ một bức tranh thiên nhiên mùa xuân rực rỡ sắc màu, chói ngời ánh sáng, nồng 

nàn hương vị và rộn rã thanh âm”. 

A. mượn 

B. tái hiện 

C. ngôn từ 

D. thanh âm 

Câu 14. “Những cánh đồng giữa núi của nước ta ở Điện Biên”. Đây là câu 

A. sai logic 

B. thiếu chủ ngữ 

C. thiếu vị ngữ 

D. thiếu chủ ngữ và vị ngữ 

Câu 15. Câu nào sau đây mắc lỗi quy chiếu? 

A. Hàn Mặc Tử là người luôn nhạy cảm với những mất mát, hụt hẫng, đồng thời cũng là người mộ 

đạo và sống với đức tin. 

B. Con đại bàng ngoảnh lại nhìn người em mang theo túi ba gang sải cánh bay lên trời. 

C. Hôm nay tôi đã chất vấn gay gắt một đại biểu Quốc hội. 

D. Qatar gia tăng vị thế chính trị nhờ chiến thắng tại World Cup. 

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 16 đến 20: 

     Làng gốm Thanh Hà cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 3km về phía Tây. Làng gốm 

nằm bên bờ sông Thu Bồn, có tuổi đời hơn 500 năm. Trước kia nơi đây có nhiều hộ gia đình làm 

nghề gốm truyền thống nhưng hiện nay trong làng chỉ còn khoảng vài chục hộ theo nghề. Dạo một 

vòng quanh làng, bạn chỉ còn bắt gặp thưa thớt một vài ngôi nhà còn làm gốm. Tuy nhiên lượng 



khách du lịch từ phương xa đổ về mỗi ngày cũng rất đông đúc. Họ chủ yếu đến đây để mục sở thị 

một làng gốm có tuổi đời năm thế kỷ cũng như xem được quá trình làm nên những sản phẩm gốm. 

[...] 

     Đất sét dùng để làm gốm Thanh Hà được lấy từ đất sét nâu. Loại đất sét này có nhiều ở bờ sông 

Thu Bồn. Để cho ra một sản phẩm gốm hoàn thiện cũng phải trải qua các công đoạn khác nhau. 

Trước tiên, đất sét được nhào nhuyễn, xén nhiều lần để tạo độ mịn và sự liên kết. Công đoạn tạo 

hình hay còn gọi là chuốt đất gồm có một người vừa nhào đất bằng tay trên bục, vừa dùng một 

chân đạp bàn xoay ở dưới. Người ở dưới dùng tay tạo hình cho đất sét. Từng sản phẩm cứ như vậy 

ra đời bởi đôi bàn tay khéo léo của người thợ. 

     Sản phẩm sau khi hình thành sẽ đem phơi nắng cho khô. Công đoạn kế tiếp là đem nung trong 

lò được đốt bằng củi từ 7-8 giờ. Vì là sản phẩm nung truyền thống bằng củi nên sau khi nung, các 

sản phẩm gốm có nhiều màu sắc khác nhau. Gốm Thanh Hà ngoài tò he đất sét được ưa thích ra 

thì còn có các sản phẩm chậu, chum, bình, lọ... hay các tượng trang trí mô tả hình dáng chùa Cầu 

Hội An, các bức phù điêu ... 

(Theo Nghề gốm làng Thanh Hà, hơn năm thế kỉ thăng trầm bên bờ sông Thu Bồn, Lê Rin, Việt 

Nam dọc miền du ký, tập 1, Nxb Lao động, tr.68 - 69) 

Câu 16. Văn bản trên thuộc loại nào? 

A. Văn bản văn học 

B. Văn bản thông tin 

C. Văn bản nghị luận 

D. Văn bản đa phương thức 

Câu 17. Theo đoạn trích, đất sét dùng để làm gốm Thanh Hà được lấy từ loại đất nào và ở 

đâu? 

A. Đất sét pha cát, lấy từ sông Thu Bồn 

B. Đất sét nâu, lấy từ sông Thu Bồn 

C. Đất sét nâu, lấy từ sông Trà Bồng 

D. Đất sét nâu, lấy từ sông Hương 

Câu 18. Một sản phẩm gốm được tạo thành phải trải qua mấy công đoạn? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 



D. 5 

Câu 19. Từ “mục sở thị” có nghĩa là? 

A. Khám phá và trải nghiệm 

B. Tự tay chạm vào sản phẩm 

C. Tai nghe không bằng mắt thấy 

D. Tận mắt trông thấy, tận mắt chứng kiến 

Câu 20. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

A. Giới thiệu nghề gốm làng Thanh Hà và đề cao giá trị của làng nghề gốm truyền thống. 

B. Giới thiệu các công đoạn làm gốm và đề cao giá trị của làng nghề gốm truyền thống. 

C. Giới thiệu vị trí, lịch sử hình thành, phát triển và đề cao giá trị của làng nghề gốm truyền thống. 

D. Giới thiệu vẻ đẹp và đề cao giá trị của làng nghề gốm truyền thống Thanh Hà. 

 

PHẦN TIẾNG ANH 

Câu 21-25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank. 

Câu 21. The closing ceremony of the Qatar World Cup 2022 took place …………. 18 

December 2022. 

A. in 

B. at 

C. on 

D. for 

Câu 22. The Vietnam National Football Team, particularly the U23 team, has changed many 

countries' perceptions of the country's potential and ………………. 

A. unitedly 

B. united 

C. unite 

D. unity 



Câu 23. Although South Korea is regarded as a civilized nation, the awareness and behavior 

of its citizens during the COVID-19 pandemic is ………………… than that of Vietnamese 

citizens. 

A. disappointing 

B. most disappointing 

C. more disappoin 

D. disappointinger 

Câu 24. This is the second time I …………. the Ancient Town of Hoi An. 

A. was visiting 

B. visited 

C. visit 

D. have visited 

Câu 25. Tommy isn't very popular. He has ……….. friends. 

A. a few 

B. many 

C. little 

D. few 

Câu 26-30: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken 

your choice on your answer sheet. 

Câu 26. Sarah told me how difficult it was for him to keep a job, care for the children, and 

get out of the township lifestyle. 

A.told 

B.him 

C.care for 

D.the township lifestyle 

Câu 27. Everyone seem tired. Let's take a 15-minute break! 

A.seem 

B.tired 



C.take 

D.15-minute 

Câu 28. As the gap between the rich and poor widens, it becomes clear that downsizing and 

living a simpler lifestyle is becoming more frequent. 

A.the rich 

B.poor 

C.becomes 

D.frequent 

Câu 29. Florence, where is a city in Italy, is full of interesting museums, churches, statues 

and Renaissance art. 

A.where 

B.in 

C.is 

D.interesting museums 

Câu 30. I can't help you with your research because my major is different from your. 

A. with 

B. because 

C. is 

D. your 

Câu 31 - 35: Which of the following best restates each of the given sentences? 

Câu 31. "I have watched this documentary twice." Tim said to Jane. 

A. Tim told Jane that he had watched that documentary twice. 

B. Tim said Jane that he had watched that documentary twice. 

C. Tim said to Jane that he has watched this documentary twice. 

D. Tim told Jane that he has watched that documentary twice. 

Câu 32. Long felt tired because he didn't get enough sleep last night. 

A. Long wouldn't feel tired if he got enough sleep last night. 

B. Long wouldn't have felt tired if he hadn't got enough sleep last night. 



C. If Long has enough sleep last night, he won't feel tired. 

D. If Long had got enough sleep last night, he wouldn't have felt tired. 

Câu 33. If you read more, your vocabulary will get better. 

A. You should read as much as possible. 

B. The more you read, the better your vocabulary gets. 

C. Your vocabulary won't get better even if you read more. 

D. Read more or your vocabulary will get better. 

Câu 34. They were unaware that somebody was recording their conversation. 

A. They were aware that their conversation was being recorded. 

B. They were unaware that their conversation was recording. 

C. They were unaware that their conversation was recorded. 

D. They were unaware that their conversation was being recorded. 

Câu 35. It was wrong of you to criticize him in front of his friends. 

A. You could have criticized him in front of his friends. 

B. You didn't need to criticize him in the presence of his friends. 

C. You shouldn't have criticized him in front of his friends. 

D. You must be mistaken about criticizing him in front of his friends. 

Câu 36-40: Read the passage carefully. 

     Universities love overseas students - they are clever and hardworking, they bring different 

cultures to seminars and student life and they pay their way. In Britain, universities are getting 

ready to enroll more overseas students. The British Council has published a report predicting that 

overseas student numbers could soar to more than 800,000 by 2018. In 2010, figures put the total 

at over 400,000 international students out of two and a half million students in UK higher education 

and it is clear that this influx is having an enormous impact on universities and colleges. 

     These students bring welcome fees, of course, but they are also likely to be very intelligent 

students who inject new cultural influences and bring changes to the old university systems. Their 

demand for vocational subjects such as business, biotechnology and information technology, rather 

than traditional academic subjects, is affecting what is taught as well. 

     The impressive expansion of foreign students has already had a significant impact on higher 

education. Overseas student numbers, including European Union students, have risen from 



270,000 in 2002 to 400,000 in 2010. During this time the number from China jumped more than 

tenfold, and numbers from India have been going up. In contrast, the number of students from 

other countries has fallen, reflecting their governments' efforts to educate more of their young 

people at home, as well as competition from Australia and the USA. But as the Asian tiger 

economies expand their own universities, the good news for places like the London School of 

Economics is that there are more and more graduates looking to improve their qualifications or to 

pursue research in their subjects. 

(Adapted from Achieve IELTS by Louis Harrison, Caroline Cushen and Susan Hutchison) 

Question 36. What is the passage mainly about? 

A. How to avoid culture shock when living in Western countries? 

B. The decline in the number of overseas students at Western universities 

C. How to become an overseas student? 

D. How international students are changing Western university life? 

Question 37. The word "soar" in paragraph 1 is closest in meaning 

A. hurt 

B. decline 

C. ascend 

D. slump 

Question 38. According to the paragraph 2, it can be inferred that overseas students can help 

to ……… 

A. introduce new changes to the old education system 

B. bring only negative influences on the culture 

C. abolish tuition fees for domestic students 

D. increase the demand for core subjects 

Question 39. The word "their" in paragraph 3 refers to ………….. 

A. universities  

B. graduates 

C. foreign students 

D. students 



Question 40. According to the passage, which of the following is TRUE? 

A. The number of overseas students in Britain has already reached its limit 

B. Foreign students' abilities are often underestimated by Western universities 

C. The number of foreign students from India has fallen over a specific period of time 

D. Some countries tried to persuade their young students to pursue their education at home 

 

 

------------HẾT------------- 


